
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN
Mã số thuế (Tax code) : 0300514849
Địa chỉ (Address) : 722 Điện Biên Phủ, Phường
22, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam
Điện thoại (Tel) : 7307 3979#1833/3123 
Tài khoản số (Account No.) :

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT
INVOICE)

Ngày (Date)   05 tháng (month)   02 năm (year)   2025
Mã của cơ quan thuế:

00CD881BB785DA49DE8A4B38A215952D12

Ký hiệu (Serial) : 1C25TCL

Số (No.) : 00136133

Người mua hàng (Agent) : CÔNG TY TNHH MỘI THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI vÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Địa chỉ (Address) : 12/14/18 ĐƯỜNG 49, KP7, P. HIỆP BÌNH CHÁNH, Q.THỦ ĐỨC, TP. HCM

Mã số thuế (Tax code): 0309391503 Tỷ giá (Exchange rate) VND/USD :
Hình thức thanh toán (Mode of payment) : Thẻ ATM - TM

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử:Trung Tâm Kinh Doanh VNPT Tp.HCM - Chi Nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông, MST:0106869738-005, Điện thoại:18001260

Để lấy hóa đơn điện tử, xin vui lòng truy cập: https://snp-tt78.vnpt-invoice.com.vn - Mã tra cứu: EPORTU1eJ0il4V9

Cộng tiền dịch vụ (Sub-total): 680.000
Thuế suất GTGT (V.A.T Rate): 8% Tiền thuế GTGT (V.A.T): 54.400

Người mua hàng (Customer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

Cơ quan thuế
(Ký, đóng dấu)

(Signature, stamp)
Signature Valid
Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 05/02/2025 14:47:35

Người bán hàng (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Sign, full name)
Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI
GÒN
Ký ngày: 05/02/2025 14:47:35

Tổng cộng tiền thanh toán (Total): 734.400
Số tiền viết bằng chữ (in words): BẢY TRĂM BA MƯƠI BỐN NGHÌN BỐN TRĂM ĐỒNG

Ghi chú (Remark):

STT 
(No.)

Tên dịch vụ 
(Description)

Đơn vị
tính 

(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền 
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Phụ thu phí nâng 20 hàng 4 → 6 Ngày CTR 1,00 185.000,00 185.000,00
2 Phụ thu phí nâng 20 hàng 7 → 9 Ngày CTR 1,00 95.000,00 95.000,00
3 Giao cont hàng 20 hàng CTR 1,00 400.000,00 400.000,00
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